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I

1 PHẠM VĂN KIÊN 01/03/1976 Nam 024076000309    Tổng Giám đốc Công ty                                
Kỹ sư - ngành Tự động 

hoá cung cấp điện
Tiếng Anh

Đã có kinh nghiệm trong công tác điều 

hành và quản lý hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng từ 01/04/2019 

đến nay

01/04/2019 8h - 17h 

Không 

xác định 

thời hạn

II

1 PHẠM THỊ HUYỀN 16/01/1990 Nữ 030190006613

Tìm kiếm, phát triển thị trường lao 

động ở nước ngoài; cung cấp 

thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ 

hội việc làm ở nước ngoài

Cử nhân Ngôn ngữ Anh - 

Học viện Ngân hàng

- Chứng chỉ tiếng Nhật 

N2

Tiếng Nhật N2

Đã có kinh nghiệm trong tìm kiếm, 

phát triển thị trường lao động ngoài 

nước từ 01/11/2021  đến nay

3321653389 01/11/2021 01/11/2021 8h - 17h 
HĐLĐ 

không 

xác định 

thời hạn

2 KIỀU THỊ HƯƠNG 16/11/1978 Nữ 11857171

Tìm kiếm, phát triển thị trường lao 

động ở nước ngoài; cung cấp 

thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ 

hội việc làm ở nước ngoài

Cử nhân tiếng Trung - 

trường ĐH Hà Nội

 Cử nhân 

Tiếng Trung 

Đã có kinh nghiệm trong tìm kiếm, 

phát triển thị trường lao động ngoài 

nước từ 01/07/2021 đến nay

0105005918 01/07/2021 01/07/2021 8h - 17h 

HĐLĐ 

không 

xác định 

thời hạn

3
NGUYỄN THÙY 

DƯƠNG
08/07/2000 Nữ 001300012020

Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển 

chọn lao động

Cử nhân Quản trị Kinh 

doanh
Tiếng anh

Đã có kinh nghiệm trong Chuẩn bị 

nguồn lao động và tuyển chọn lao 

động từ 01/07/2024 đến nay

0131258051 01/07/2024 01/07/2024 8h - 17h 

HĐLĐ 

không 

xác định 

thời hạn

4
NGUYỄN HOA 

CƯƠNG
27/11/1975 Nam 001075000260

Ký kết và thực hiện hợp đồng, 

thỏa thuận liên quan đến việc đưa 

người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo Hợp đồng

Kỹ sư Xây dựng cầu - 

đường
Tiếng anh

Đã có kinh nghiệm trong thực hiện các 

nghiệp vụ Hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng từ 01/07/2022 

đến nay

Không thuộc 

đối tượng 

tham gia 

BHXH bắt 

buộc tại DN

01/07/2022 8h - 17h HĐLĐ 

không 

xác định 

thời hạn

NĂNG LỰC 

NGOẠI NGỮ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

MÃ SỐ 

BHXH

NGÀY 

BẮT ĐẦU 

THAM 

GIA 

BHXH TẠI 

DOANH 

NGHIỆP

THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG 

LAO ĐỘNG KÝ VỚI DOANH 

NGHIỆP

Tổng Giám đốc

Phòng nghiệp vụ Xuất khẩu lao động

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG HÀ GROUP

ST

T
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

GIỚI 

TÍNH

SỐ 

CCCD/CMT
VỊ TRÍ NGHIỆP VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ ĐẦU  TƯ HOÀNG HÀ GROUP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HOÀNG HÀ GROUP JSC

            Hà Nội , Ngày      tháng       năm 2024

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



5 VŨ THỊ HOÀI AN 11/3/1973 Nữ 019173000369
Thanh lý Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài
Thạc sỹ Kinh tế Tiếng Anh

Đã có kinh nghiệm trong thực hiện các 

nghiệp vụ Hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng từ 01/06/2023 

đến nay

Không thuộc 

đối tượng 

tham gia 

BHXH bắt 

buộc tại DN

01/06/2023 8h - 17h HĐLĐ 

không 

xác định 

thời hạn

III

1
NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG
01/06/1993 Nữ 187251874

Quản lý lao động; bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng

Cử nhân Ngôn  ngữ Anh 

- ĐH Công nghiệp Hà 

Nội
Tiếng Nhật N2

Đã có kinh nghiệm trong công tác 

Quản lý lao động ở ngoài nước từ 

01/11/2021 đến nay

4025661326 01/11/2021 01/11/2021 8h - 17h 

HĐLĐ 

không 

xác định 

thời hạn

2 NGUYỄN NHƯ HOA 05/10/1975 Nữ 1175015044

Quản lý lao động; bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng

Cử nhân tiếng Trung - 

trường ĐH Hà Nội

Cử nhân Tiếng 

Trung

Đã có kinh nghiệm trong công tác 

Quản lý lao động ở ngoài nước từ 

01/03/2021 đến nay

0105025762 01/03/2021 01/03/2021 8h - 17h 

HĐLĐ 

không 

xác định 

thời hạn

3 PHẠM VĂN DIỆN 10/07/1997 Nữ 036097016431

Thực hiện chế độ, chính sách đối 

với người lao động đi  làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng

Kỹ sư Bảo hộ lao động - 

Trường ĐH Công Đoàn 
Tiếng Anh

Đã có kinh nghiệm trong thực hiện các 

nghiệp vụ Hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng từ  01/06/2022 

đến nay

3621497767 01/06/2022 01/06/2022 8h - 17h HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

4
NGUYỄN THỊ MỸ 

HẠNH
10/10/1994 Nữ 034194005521

Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 

người lao động sau khi về nước

Cử nhân ngôn ngữ tiếng 

Trung - ĐH Sư phạm 

Hà Nội 2

Tiếng Trung 

Đã có kinh nghiệm trong thực hiện các 

nghiệp vụ Hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng từ  01/10/2022 

đến nay

0124034251 01/10/2022 01/10/2022 8h - 17h HĐLĐ 

xác định 

thời hạn

VI

1 ĐINH THỊ KIM PHỤNG 27/09/1974 Nữ 023022222

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, 

ngoại ngữ, giáo dục định hướng 

cho người lao động trước khi đi 

làm việc ở nước ngoài

Cử nhân Phát triển 

Quốc tế - trường ĐH 

Takushoku

Tiếng Nhật

Đã có kinh nghiệm trong công tác quản 

lý học viên và Giáo dục định hướng từ 

01/03/2021 đến nay

0113121650 01/03/2021 01/03/2021 8h - 17h 
HĐLĐ 

không 

xác định 

thời hạn

2 NGUYỄN THỊ HIẾU 17/07/1995 Nữ 201721351

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, 

ngoại ngữ, giáo dục định hướng 

cho người lao động trước khi đi 

làm việc ở nước ngoài

Cử nhân ngành Giáo 

dục mầm non
Tiếng Anh

Đã có kinh nghiệm trong công tác quản 

lý học viên và Giáo dục định hướng từ 

01/07/2023 đến nay

4816100582 01/07/2023 01/07/2023 8h - 17h 
HĐLĐ 

không 

xác định 

thời hạn

Phòng Quản lý lao động

Phòng Đào tạo - Giáo dục định hướng


